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1. Mục tiêu:
1.1. Kiến thức học sinh ôn tập các kiến thức về:
- Trình bày được tiền đề của các cuộc cách mạng tư sản về kinh tế, chính trị, xã hội, tư tưởng.
- Phân tích được mục tiêu, nhiệm vụ, giai cấp lãnh đạo, động lực của các cuộc cách mạng.
- Trình bày được kết quả, ý nghĩa của cuộc cách mạng tư sản.
- Trình bày được sự xác lập của CNTB ở Châu Âu và Bắc  Mỹ.
- Trình bày được sự phát triển của CNTB từ tự do cạnh tranh sang độc quyền.
- Trình bày được quá trình mở rộng xâm lược thuộc địa và phát triển của CNTB.
- Nêu được khái niệm CNTB hiện đại. Nêu được tiềm năng và thách thức của CNTB hiện đại.
1.2. Kỹ năng: Học sinh rèn luyện các kỹ năng
- Rèn luyện kỹ năng học kiến thức: Các cấp độ tái hiện thông hiểu, nhận thức cấp độ thấp cao, phân tích, so sánh, tổng hợp, đánh giá sự kiện lịch sử.
- Hướng dẫn học sinh viết bài tự luận và đánh trắc nghiệm có hiệu quả.
2. Nội dung:
2.1. Ma trận
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2.2. Câu hỏi và bài tập minh họa
Phần 1: Trắc nghiệm:
a/ Nhận biết
Câu 1. Một trong những nhiệm vụ của các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX) là
A. đưa giai cấp công nhân lên nắm quyền.
B. xóa bỏ triệt để mâu thuẫn trong xã hội.
C. xác lập sự thống trị của chủ nghĩa thực dân.
D. xóa bỏ tình trạng phong kiến cát cứ.
Câu 2. Một trong những nhiệm vụ của các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX) là
A. đưa giai cấp công nhân lên nắm quyền.
B. hình thành thị trường dân tộc thống nhất.
C. xóa bỏ triệt để mâu thuẫn trong xã hội.
D. xác lập sự thống trị của chủ nghĩa thực dân.
Câu 3. Từ đầu thế kỉ XIX, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nguyên liệu và nhân công các nước tư bản phương Tây đã tăng cường
A. hợp tác và mở rộng đầu tư.
B. thu hút vốn đầu tư bên ngoài.
C. xâm lược và mở rộng thuộc địa.
D. đổi mới hình thức kinh doanh.
Câu 4. Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, các nước tư bản chủ nghĩa đã chuyển sang giai đoạn
A. tự do cạnh tranh.
B. cải cách đất nước.
C. đế quốc chủ nghĩa.
D. chủ nghĩa phát xít.
Câu 5. Một trong những mục tiêu của các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX) là
A. mở đường cho tư bản chủ nghĩa phát triển.
B. đưa giai cấp công nhân lên nắm chính quyền.
C. xóa bỏ triệt để những mâu thuẫn trong xã hội.
D. xác lập sự thống trị của chủ nghĩa thực dân.
Câu 6. Cho đến cuối thế kỉ XIX, các nước đế quốc chủ nghĩa đã thiết lập hệ thống thuộc địa rộng khắp ở
A. châu Âu, châu Mỹ và khu vực Tây Âu.
B. châu Âu, châu Úc và khu vực Bắc Mỹ.
C. châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ La-tinh.
D. châu Mỹ, Tây Âu và khu vực Đông Âu.
Câu 7:  Một trong những đặc điểm của chủ nghĩa tư bản hiện đại là
A. Là một hệ thống thế giới và ngày càng mang tính toàn cầu
B. Xuất khẩu tư bản có ý nghĩa quan trọng
C. Các tổ chức độc quyền có vai trò quan trọng
D. Sự hợp nhất tư bản ngân hàng và tư bản công nghiệp
Câu 8. Lực lượng nào sau đây không phải là lãnh đạo của các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX?
A. Giai cấp tư sản.
B. Quý tộc mới.
C. Quý tộc tư sản hóa.
D. Giai cấp công nhân.
Câu 9. Trong các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX, động lực quyết định thắng lợi của cách mạng là
A. mục tiêu của cách mạng.
B. phương pháp đấu tranh.
C. kết quả cuối cùng.
D. giai cấp lãnh đạo.
Câu 10. Trong các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX, động lực quyết định thắng lợi của cách mạng là
A. mục tiêu của cách mạng.
B. kết quả cuối cùng.
C. quần chúng nhân dân.
D. phương pháp đấu tranh.
Câu 11: Một trong những tiềm năng của chủ nghĩa tư bản hiện đại là: 
A. thu hẹp được khoảng cách giàu – nghèo trong xã hội. 
B. Giải quyết một cách triệt để mọi mâu thuẫn trong xã hội. 
C. Có bề dầy kinh nghiệm và phương pháp quản lý kinh tế. 
D. Hạn chế và tiến tới xóa bỏ sự bất bình đẳng trong xã hội. 
Câu 12: Một trong những thách thức của chủ nghĩa tư bản hiện đại là: 
A. Lực lượng lao động có trình độ chuyên môn nghiệp vụ yếu kém. 
B. Thiếu khả năng tự điều chỉnh và thích nghi với bối cảnh mới. 
C. Phải đối mặt với nhiều vấn đề an ninh phi truyền thống. 
D. Thiếu kinh nghiệm và phương pháp quản lý kinh tế. 
b/ Thông hiểu
Câu 1. Nội dung nào sau đây là tiền đề về kinh tế dẫn đến sự bùng nổ và thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX?
A. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa thay thế hoàn toàn quan hệ phong kiến.
B. Triết học Ánh sáng ra đời, thức tĩnh, dọn đường cho quần chúng đấu tranh.
C. Giai cấp tư sản và đồng minh có thế lực rất lớn cả về kinh tế và chính trị.
D. Kinh tế tư bản chủ nghĩa ra đời và phát triển trong lòng chế độ phong kiến.
Câu 2. Một trong những nhiệm vụ dân chủ của cuộc cách mạng tư sản thời cận đại. 
A. Giải phóng dân tộc. 
B. Xác lập nền dân chủ tư sản. 
C. Thống nhất thị trường dân tộc. 
D. Xóa bỏ tình trạng phong kiến cát cứ. 
Câu 3. Nội dung nào sau đây là tiền đề về chính trị dẫn đến sự bùng nổ và thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX?
A. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa thay thế hoàn toàn quan hệ phong kiến.
B. Giai cấp tư sản và đồng minh có thế lực rất lớn cả về kinh tế và chính trị.
C. Triết học Ánh sáng ra đời, thức tĩnh, dọn đường cho quần chúng đấu tranh.
D. Chế độ cai trị của nhà nước phong kiến, gây ra sự bất mãn trong xã hội.
Câu 4. Nội dung nào sau đây là tiền đề về xã hội dẫn đến sự bùng nổ và thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX?
A. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa thay thế hoàn toàn quan hệ phong kiến.
B. Giai cấp tư sản và đồng minh có thế lực rất lớn cả về kinh tế và chính trị.
C. Triết học Ánh sáng ra đời, thức tĩnh, dọn đường cho quần chúng đấu tranh.
D. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với quý tộc phong kiến ngày càng sâu sắc.
Câu 5. Nội dung nào sau đây là tiền đề về tư tưởng dẫn đến sự bùng nổ và thắng lợi của cuộc cách mạng tư sản Pháp ở thế kỉ XVIII?
A. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa thay thế hoàn toàn quan hệ phong kiến.
B. Giai cấp tư sản và đồng minh có thế lực rất lớn cả về kinh tế và chính trị.
C. Triết học Ánh sáng ra đời, thức tĩnh, dọn đường cho quần chúng đấu tranh.
D. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với quý tộc phong kiến ngày càng sâu sắc.
Câu 6. Các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX thắng lợi có ý nghĩa quan trọng nào sau đây?
A. Lật đổ nền quân chủ chuyên chế tồn tại lâu đời.
B. Giải quyết triệt để mọi yêu cầu của nông dân.
C. Xóa bỏ được tình trạng áp bức trong xã hội.
D. Đưa giai cấp công nhân lên nắm chính quyền.
Câu 7. Các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX thắng lợi có ý nghĩa quan trọng nào sau đây?
A. Giải quyết triệt để mọi yêu cầu của nông dân.
B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
C. Xóa bỏ được tình trạng áp bức trong xã hội.
D. Đưa giai cấp công nhân lên nắm chính quyền.
Câu 8. Các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX thắng lợi có ý nghĩa quan trọng nào sau đây?
A. Giải quyết triệt để mọi yêu cầu của nông dân.
B. Xóa bỏ được tình trạng áp bức trong xã hội.
C. Thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển.
D. Đưa giai cấp công nhân lên nắm chính quyền.
Câu 9. Các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX thắng lợi có ý nghĩa quan trọng nào sau đây?
A. Giải quyết triệt để mọi yêu cầu của nông dân.
B. Xóa bỏ được tình trạng áp bức trong xã hội.
C. Mở đường cho cách mạng công nghiệp.
D. Đưa giai cấp công nhân lên nắm chính quyền.
Câu 10. Các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX thắng lợi có ý nghĩa quan trọng nào sau đây?
A. Giải quyết triệt để mọi yêu cầu của nông dân.
B. Xóa bỏ được tình trạng áp bức trong xã hội.
C. Đưa giai cấp công nhân lên nắm chính quyền.
D. Tạo ra nền dân chủ tư sản và nhà nước dân chủ.
Câu 11. Điểm tương  đồng giữa cách mạng tư sản Anh, chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ và cách mạng tư sản Pháp là gì ?
A. Giai cấp tư sản độc quyền lãnh đạo cách mạng. 
B. Mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.
C. Sau cách mạng, chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập.
D. Sử dụng tôn giáo cải cách làm “Ngọn cờ” tập hợp lực lượng.
Câu 12: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về các tổ chức độc quyền ở các nước tư bản vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX ?
A. Là sự liên minh giữa các nhà tư bản lớn để tập trung sản xuất hoặc tiêu thụ hàng hóa
B. Đánh dấu chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn độc lập sang tự do cạnh tranh
C. Không có khả năng chi phối đời sống kinh tế - chính trị của các nước tư bản
D. Chỉ hình thành các liên kết ngang giữa những xí nghiệp trong cùng một ngành kinh tế.
c/ Vận dụng thấp
Câu 1. Cuộc cách mạng tư sản Pháp (cuối thế kỷ XVIII) và cách mạng tư sản Anh (thế kỷ XVII) có điểm khác biệt nào sau đây? 
A. Tính chất triệt để của cuộc cách mạng tư sản.		   
B. Tạo điều kiện cho kinh tế tư bản phát triển.
C. Do giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo.      
D. Xóa bỏ phong kiến, thiết lập quân chủ lập hiến.
Câu 2. Cuộc cách mạng tư sản Pháp (cuối thế kỷ XVIII) và cách mạng tư sản Anh (thế kỷ XVII) có điểm khác biệt nào sau đây? 
A. Tạo điều kiện cho kinh tế tư bản phát triển.
B. Do giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo. 
C. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.		     
D. Xóa bỏ phong kiến, thiết lập quân chủ lập hiến.
Câu 3. Cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (cuối thế kỷ XVIII) và cuộc cách mạng tư sản Anh (thế kỷ XVII) có điểm giống nhau nào sau đây?
A. Chống thực dân Anh, giành độc lập dân tộc.    
B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.	
C. Có sự lãnh đạo của tầng lớp quý tộc mới. 	  
D. Diễn ra dưới hình thức một cuộc nội chiến.
Câu 4. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng điểm tiến bộ của Tuyên ngôn Độc lập (1776) ở nước Mỹ và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (1789) ở nước Pháp?
A. Đề cao quyền công dân và quyền con người.
B. Bảo vệ quyền lợi cho tất cả các tầng lớp trong xã hội.
C. Bảo vệ quyền lợi tư hữu cho giai cấp tư sản.
D. Quyền tư hữu là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm.
Câu 5. Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng vai trò của trào lưu Triết học Ánh sáng đối với cách mạng tư sản Pháp vào cuối thế kỷ XVIII?
A. Lên án chế độ tư bản chủ nghĩa, đưa ra lí thuyết xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa.
B. Lên án chế độ phong kiến, giáo hội Thiên chúa và mặt trái của chủ nghĩa tư bản.
C. Tấn công hệ tư tưởng chế độ phong kiến, dọn đường cho cách mạng xã hội bùng nổ.
D. Lên án chế độ tư bản chủ nghĩa, chế độ phong kiến, đề nghị xây dựng chế độ tiến bộ.
d/ Vận dụng cao 
Câu 1. Điểm khác nhau giữa cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ cuối thế kỷ XVIII với cuộc cách mạng tư sản Anh là gì?
A. Động lực cách mạng là quần chúng nhân dân.     
B. Là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.	
C. Giai cấp tư sản tham gia lãnh đạo cách mạng.     
D. Diễn ra dưới hình thức thống nhất đất nước.
Câu 2. Cách mạng tư sản Pháp (cuối thế kỉ XVIII) được đánh giá là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất thời cận đại vì lí do nào sau đây?
A. Giai cấp tư sản lãnh đạo liên minh với quý tộc lãnh đạo quần chúng nhân dân.
B. Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế và nhân dân được làm chủ đất nước.
C. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân và thực hiện các quyền bình đẳng. 
D. Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ dân tộc và dân chủ của cuộc cách mạng tư sản.
Câu 3. Cách mạng tư sản Pháp (cuối thế kỉ XVIII) được đánh giá là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất thời cận đại vì lí do nào sau đây?
A. Giai cấp tư sản lãnh đạo liên minh với quý tộc lãnh đạo quần chúng nhân dân.
B. Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế và nhân dân được làm chủ đất nước.
C. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân và thực hiện các quyền bình đẳng. 
D. Các nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản đã được giải quyết triệt để.
Câu 4. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về cuộc Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII? 
A. Đây là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất, không có hạn chế.
B. Đây là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhưng có nhiều hạn chế.
C. Đây là cuộc cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức nội chiến.
D. Tầng lớp quý tộc mới quyết định sự thành công của cách mạng. 
Phần 2: Tự luận
Câu 1: Trình bày tiền đề, nhiệm vụ, mục tiêu, lãnh đạo, động lực của cách mạng tư sản?
Câu 2: Kết quả, ý nghĩa của cách mạng tư sản?
Câu 3: Trình bày kết quả, ý nghĩa cách mạng tư sản Anh, chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ và cách mạng tư sản Pháp.
Câu 4: Trình bày quá trình các nước đế quốc phương Tây mở rộng xâm lược thuộc địa. Thuộc địa có vai trò như thế nào đối với các nước đế quốc?
[bookmark: _GoBack]Câu 5: Nêu khái niệm chủ nghĩa tư bản hiện đại, sự khác biệt về đặc điểm giữa chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản hiện đại là gì? Tiềm năng và thách thức của chủ nghĩa tư bản hiện đại ? Chọn và phân tích một thành tựu của chủ nghĩa tư bản hiện đại có tác động đến cuộc sống ngày nay.
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I. Trắc nghiệm khách quan (6 điểm)
Câu 1. Một trong những nhiệm vụ của các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX) là
A. xóa bỏ chế độ phong kiến chuyên chế.
B. đưa giai cấp công nhân lên nắm quyền.
C. xóa bỏ triệt để mâu thuẫn trong xã hội.
D. xác lập sự thống trị của chủ nghĩa thực dân.
Câu 2. Lãnh đạo của các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX là 
A. địa chủ.
B. nông dân.
C. công nhân.
D. tư sản.
Câu 3. Nội dung nào sau đây là tiền đề về kinh tế dẫn đến sự bùng nổ và thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX?
A. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa thay thế hoàn toàn quan hệ phong kiến.
B. Triết học Ánh sáng ra đời, thức tĩnh, dọn đường cho quần chúng đấu tranh.
C. Giai cấp tư sản và đồng minh có thế lực rất lớn cả về kinh tế và chính trị.
D. Kinh tế tư bản chủ nghĩa ra đời và phát triển trong lòng chế độ phong kiến.
Câu 4. Lực lượng nào sau đây không phải là lãnh đạo của các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX?
A. Giai cấp tư sản.
B. Quý tộc mới.
C. Quý tộc tư sản hóa.
D. Giai cấp công nhân.
Câu 5. Nội dung nào sau đây là tiền đề về xã hội dẫn đến sự bùng nổ và thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX?
A. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa thay thế hoàn toàn quan hệ phong kiến.
B. Giai cấp tư sản và đồng minh có thế lực rất lớn cả về kinh tế và chính trị.
C. Triết học Ánh sáng ra đời, thức tĩnh, dọn đường cho quần chúng đấu tranh.
D. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với quý tộc phong kiến ngày càng sâu sắc.
Câu 6. Nội dung nào sau đây là tiền đề về tư tưởng dẫn đến sự bùng nổ và thắng lợi của cuộc cách mạng tư sản Pháp ở thế kỉ XVIII?
A. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa thay thế hoàn toàn quan hệ phong kiến.
B. Giai cấp tư sản và đồng minh có thế lực rất lớn cả về kinh tế và chính trị.
C. Triết học Ánh sáng ra đời, thức tĩnh, dọn đường cho quần chúng đấu tranh.
Câu 7. Từ đầu thế kỉ XIX, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nguyên liệu và nhân công các nước tư bản phương Tây đã tăng cường
A. hợp tác và mở rộng đầu tư.
B. thu hút vốn đầu tư bên ngoài.
C. xâm lược và mở rộng thuộc địa.
D. đổi mới hình thức kinh doanh.
Câu 8. Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, các nước tư bản chủ nghĩa đã chuyển sang giai đoạn
A. tự do cạnh tranh.            B. cải cách đất nước.
C. đế quốc chủ nghĩa.         D. chủ nghĩa phát xít.
Câu 9. Chủ nghĩa đế quốc ra đời từ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là hệ quả trực tiếp của quá trình
A. xâm lược thuộc địa.        B. giao lưu buôn bán.
C. mở rộng thị trường.          D. hợp tác kinh tế. 
Câu 10: Điểm tương đồng giữa cách mạng tư sản Anh, chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ và cách mạng tư sản Pháp là gì?
A. Giai cấp tư sản độc quyền lãnh đạo cách mạng.
B. Mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản
C. Sau cách mạng, chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập
D. Sử dụng tôn giáo cải cách làm “ngọn cờ” tập hợp lực lượng.
Câu 11: Vào cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX, sự kiện nào dưới đây đã góp phần mở rộng phạm vi của chủ nghĩa tư bản ở khu vực Châu Á?
A. Nhật Bản tiến hành cải cách, canh tân đất nước.
B. Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời
C. Cách mạng tháng tám ở Việt Nam thành công
D. Duy Tân mậu tuất (1898) ở Trung Quốc thành công.
Câu 12: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về các tổ chức độc quyền ở các nước tư bản vào cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX?
A. Là sự liên minh giữa các nhà tư bản lớn để tập trung sản xuất hoặc tiêu thụ hàng hóa
B. Đánh dấu chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn độc quyền sang tự do cạnh tranh
C. Không có khả năng chi phối đời sống kinh tế - chính trị của các nước tư bản
D. Chỉ hình thành các liên kết ngang giữa những xí nghiệp trong cùng một ngành kinh tế.
Câu 13. Cho đến cuối thế kỉ XIX, các nước đế quốc chủ nghĩa đã thiết lập hệ thống thuộc địa rộng khắp ở
A. châu Âu, châu Mỹ và khu vực Tây Âu.
B. châu Âu, châu Úc và khu vực Bắc Mỹ.
C. châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ La-tinh.
D. châu Mỹ, Tây Âu và khu vực Đông Âu.
Câu 14: Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX  các nước tư bản chuyển sang giai đoạn?
A. Tự do cạnh tranh
B. Đế quốc chủ nghĩa
C. Chủ nghĩa tư bản hiện đại
D. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan
Câu 15: Trong những năm cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỉ XX, cùng với việc các nước đế quốc đẩy mạnh xâm lược thuộc địa chủ nghĩa tư bản đã. 
A. được xác lập ở châu Âu và khu vực Bắc Mỹ 
B. được xác lập ở các quốc gia Pháp, Đức, Italia.
C. mở rộng phạm vi ảnh hưởng trên toàn thế giới.
D. Suy yếu và bị thu hẹp phạm vi ảnh hưởng. 
Câu 16: Một trong những tiềm năng của chủ nghĩa tư bản hiện đại là: 
A. thu hẹp được khoảng cách giàu – nghèo trong xã hội. 
B. Giải quyết một cách triệt để mọi mâu thuẫn trong xã hội. 
C. Có bề dầy kinh nghiệm và phương pháp quản lý kinh tế. 
D. Hạn chế và tiến tới xóa bỏ sự bất bình đẳng trong xã hội. 
Câu 17: Một trong những thách thức của chủ nghĩa tư bản hiện đại là: 
A. Lực lượng lao động có trình độ chuyên môn nghiệp vụ yếu kém. 
B. Thiếu khả năng tự điều chỉnh và thích nghi với bối cảnh mới. 
C. Phải đối mặt với nhiều vấn đề an ninh phi truyền thống. 
D. Thiếu kinh nghiệm và phương pháp quản lý kinh tế. 
Câu 18: Một trong những đặc trưng của Chủ nghĩa tư bản đế quốc là sự xuất hiện của tầng lớp?
A. Tư bản công nghiệp
B. Tư bản ngân hàng
C. Tư bản tài chính
D. Tư bản nông nghiệp
Câu 19. Nước Anh được mệnh danh là “đế quốc mà Mặt Trời không bao giờ lặn” vì lí do nào sau đây?
A. Nước Anh luôn phải đối mặt với nạn ngoại xâm.
B. Nước Anh có hệ thống thuộc địa rộng khắp thế giới.
C. Nguồn vốn đầu tư của nước Anh trải khắp toàn cầu.
D. Các nước đế quốc tranh nhau đầu tư vào nước Anh. 

Câu 20: Chủ nghĩa tư bản hiện đại là thuật ngữ dùng để chỉ một giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản từ:
A. Sau chiến tranh thế giới thứ 2 đến nay
B. Nửa sau thế kỷ XVII đến cuối thế kỷ XIX
C. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay
D. Cuối thể kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX
Câu 21: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng đặc trưng của chủ nghĩa đế quốc?
A. Sự dung hợp tư bản ngân hàng với tư bản công nghiệp thành tư bản tài chính
B. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước và cao hơn là độc quyền xuyên quốc gia.
C. Lực lượng lao động có những chuyển biến về cơ cấu, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
D. Có sức sản xuất phát triển cao trên cơ sở thành tựu của cách mạng khoa học – công nghệ
Câu 22: Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản diễn ra theo trình tự nào sau đây?
A. CNTB tự do cạnh tranh => CNTB độc quyền => CNTB hiện đại
B. CNTB độc quyền => CNTB hiện đại => CNTB tự do cạnh tranh
C. CNTB tự do cạnh tranh => CNTB hiện đại => CNTB độc quyền
D. CNTB hiện đại => CNTB độc quyền => CNTB tự do cạnh tranh
Câu 23. Các hình thức của tổ chức độc quyền ở Đức và Pháp (ra đời từ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX) có tên gọi là 
A. Tơ-rớt, Dai-bát-xư.
B. Các-ten, Xanh-đi-ca.
C. Con-sen, Tơ-rớt.
D. Dai-bát-xư, Con-sen.
Câu 24. Thuật ngữ: “chủ nghĩa tư bản hiện đại” dùng để chỉ sự phát triển của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn 
A. trước Chiến tranh thế giới thứ hai.
B. sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.
C. sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay.
D. trước Chiến tranh thế giới thứ nhất.


II. Tự luận (4 điểm)
Câu 1: Trình bày tiền đề, mục tiêu, nhiệm vụ, động lực của Cách mạng tư sản (1.5 điểm)
Câu 2: Hãy nêu khái niệm của chủ nghĩa tư bản hiện đại? sự khác biệt về đặc điểm giữa chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản hiện đại là gì ? Tiềm năng và thách thức của chủ nghĩa tư bản hiện đại ? Chọn và phân tích một thành tựu của chủ nghĩa tư bản hiện đại có tác động đến cuộc sống ngày nay ? (2.5 điểm). 

